
Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

 (TH)7:30-9:30
Nhập môn lập trình (20CLC1) I.61

Toán rời rạc

(20CLC12) C.22
Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC1) I.61

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC1) 

I.42

2
(LT)9:30-11:10

 (TH)9:30-11:30
Kỹ năng mềm (20CLC1) I.34

Toán rời rạc

(20CLC12) C.22
Toán rời rạc (20CLC12) I.23

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC1) 

I.42

3
(LT)13:30-15:10

 (TH)13:30-15:30

Kỹ năng mềm (20CLC1) I.32

bắt đầu học ngày 21/10

Nhập môn lập trình (20CLC1) I.34

bắt đầu học ngày 22/10
Kinh tế đại cương (20CLC12) C.22

4
(LT)15:30-17:10

 (TH)15:30-17:30

Kỹ năng mềm (20CLC1) I.32

bắt đầu học ngày 21/10

Nhập môn lập trình 20CLC1) I.34

bắt đầu học ngày 22/10
Kinh tế đại cương (20CLC12) C.22

STT Mã môn Lớp SH Lớp HP Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng

1 CSC10001 20CLC1 Nhập môn lập trình PGS.TS. Lê Hoàng Thái
ThS. Thái Hùng Văn

ThS. Võ Hoài Việt
ThS. Thái Hùng Văn

11 CSC00004 20CLC1 Nhập môn công nghệ thông tin TS. Phạm Nguyễn Cương
TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

ThS. Tiết Gia Hồng
TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

21 CSC10101 20CLC1 Kỹ năng mềm ThS. Đỗ Thị Thanh Hà
TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

ThS. Đỗ Thị Thanh Hà
TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

31 MTH00009 20CLC1 20CLC12 Toán rời rạc TS. Nguyễn Viết Đông ThS. Phạm Thế Nhân

38 BAA00005 20CLC1 20CLC12 Kinh tế đại cương TS. Phạm Xuân Kiên

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (20CLC 1)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết ( 20CLC): 28/12/2020 - 02/01/2021

  (17-19CLC): 28/12/2020 - 09/01/2021

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

 (TH)7:30-9:30
Kỹ năng mềm (20CLC2) I.34 Nhập môn lập trình (20CLC2) I.34 Toán rời rạc (20CLC12) C.22

2
(LT)9:30-11:10

 (TH)9:30-11:30
Nhập môn lập trình (20CLC2) I.61 Toán rời rạc (20CLC23) I.52 Nhập môn lập trình (20CLC2) I.34 Toán rời rạc (20CLC12) C.22 Toán rời rạc (20CLC12) I.23

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC2)

I.61

3
(LT)13:30-15:10

 (TH)13:30-15:30

Kỹ năng mềm (20CLC2) I.32

bắt đầu học ngày 19/10

Kinh tế đại cương (20CLC23) C.22

học từ 12h30
Toán rời rạc (20CLC23) C.22 Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC2) I.32 Kinh tế đại cương (20CLC12) C.22

4
(LT)15:30-17:10

 (TH)15:30-17:30

Kỹ năng mềm (20CLC2) I.32

bắt đầu học ngày 19/10

Kinh tế đại cương (20CLC23) C.22

học từ 12h30
Toán rời rạc (20CLC23) C.22 Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC2) I.32 Kinh tế đại cương (20CLC12) C.22

STT Mã môn Lớp SH Lớp HP Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng

2
CSC10001 20CLC2 Nhập môn lập trình ThS. Văn Chí Nam CN. Bùi Huy Thông, CN. Phan Thị Phương Uyên

12
CSC00004 20CLC2 Nhập môn công nghệ thông tin ThS. Lê Ngọc Thành ThS. Tạ Việt Phương, ThS. Võ Hoàng Quân Tạ Việt Phương

22
CSC10101 20CLC2 Kỹ năng mềm ThS. Đỗ Thị Thanh Hà TS. Lê Nguyễn Hoài Nam, ThS. Đỗ Thị Thanh Hà TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

31
MTH00009 20CLC1 20CLC12 Toán rời rạc TS. Nguyễn Viết Đông ThS. Phạm Thế Nhân

32
MTH00009 20CLC2 20CLC23 Toán rời rạc TS. Lê Văn Hợp ThS. Phạm Thế Nhân

38
BAA00005 20CLC1 20CLC12 Kinh tế đại cương TS. Phạm Xuân Kiên

39 BAA00005 20CLC2 20CLC23 Kinh tế đại cương ThS. Huỳnh Thị Ly Na

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (20CLC 2)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết ( 20CLC): 28/12/2020 - 02/01/2021

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

 (TH)7:30-9:30

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC3) 

I.23
Kỹ năng mềm (20CLC3) I.34 Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC3) I.23 Nhập môn lập trình (20CLC3) I.62

2
(LT)9:30-11:10

 (TH)9:30-11:30
Toán rời rạc (20CLC23) I.52 Kỹ năng mềm (20CLC3) I.34 Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC3) I.61

3
(LT)13:30-15:10

 (TH)13:30-15:30

Kinh tế đại cương (20CLC23) C.22

học từ 12h30
Toán rời rạc (20CLC23) C.22 Kỹ năng mềm (20CLC3) C.33 Nhập môn lập trình (20CLC3) I.42

4
(LT)15:30-17:10

 (TH)15:30-17:30

Kinh tế đại cương (20CLC23) C.22

học từ 12h30
Toán rời rạc (20CLC23) C.22 Nhập môn lập trình (20CLC3) I.42

STT Mã môn Lớp SH Lớp HP Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng

3 CSC10001 20CLC3 Nhập môn lập trình ThS. Nguyễn Minh Huy ThS. Hồ Tuấn Thanh, ThS. Trần Anh Duy ThS. Hồ Tuấn Thanh

13 CSC00004 20CLC3 Nhập môn công nghệ thông tin ThS. Phạm Trọng Nghĩa CN. Hoàng Xuân Trường, ThS. Hồ Thị Thanh Tuyến ThS. Lê Ngọc Thành

23 CSC10101 20CLC3 Kỹ năng mềm TS. Thái Lê Vinh ThS. Lê Thu Thảo, CN. Nguyễn Thị Mỹ Dung CN. Phạm Nguyệt Ánh

32 MTH00009 20CLC2 20CLC23 Toán rời rạc TS. Lê Văn Hợp ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật

39 BAA00005 20CLC2 20CLC23 Kinh tế đại cương ThS. Huỳnh Thị Ly Na

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (20CLC 3)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết ( 20CLC): 28/12/2020 - 02/01/2021

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

 (TH)7:30-9:30
Kỹ năng mềm (20CLC4) I.44 Nhập môn lập trình (20CLC4) I.61

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC4) I.91

bắt đầu học ngày 21/10
Toán rời rạc (20CLC45) C.22

2
(LT)9:30-11:10

 (TH)9:30-11:30
Kỹ năng mềm (20CLC4) I.44

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC4) I.91

bắt đầu học ngày 21/10
Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC4) I.61 Toán rời rạc (20CLC45) C.22

3
(LT)13:30-15:10

 (TH)13:30-15:30
Kỹ năng mềm (20CLC4) F.203 Kinh tế đại cương (20CLC45) Hội trường I Nhập môn lập trình (20CLC4) I.35 Toán rời rạc (20CLC45) I.23

4
(LT)15:30-17:10

 (TH)15:30-17:30
Kinh tế đại cương (20CLC45) Hội trường I Nhập môn lập trình (20CLC4) I.35

STT Mã môn Lớp SH Lớp HP Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng

4 CSC10001 20CLC4 Nhập môn lập trình ThS. Đậu Ngọc Hà Dương CN. Ngô Đình Hy, ThS. Lê Nguyễn Tường Nhi ThS. Cao Xuân Nam

14 CSC00004 20CLC4 Nhập môn công nghệ thông tin ThS. Đỗ Thị Thanh Hà TS. Lê Nguyễn Hoài Nam, ThS. Đỗ Thị Thanh Hà TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

24 CSC10101 20CLC4 Kỹ năng mềm TS. Thái Lê Vinh ThS. Lê Thu Thảo, CN. Nguyễn Thị Mỹ Dung CN. Hoàng Hà My

33 MTH00009 20CLC3 20CLC45 Toán rời rạc TS. Tạ Thị Nguyệt Nga ThS. Lê Văn Chánh

40 BAA00005 20CLC3 20CLC45 Kinh tế đại cương TS. Phạm Xuân Kiên

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (20CLC 4)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết ( 20CLC): 28/12/2020 - 02/01/2021

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

 (TH)7:30-9:30
Nhập môn lập trình (20CLC5) F.203 Kỹ năng mềm (20CLC5) I.92 Toán rời rạc (20CLC56) C.33 Toán rời rạc (20CLC45) C.22

2
(LT)9:30-11:10

 (TH)9:30-11:30
Nhập môn lập trình (20CLC5) I.62 Nhập môn lập trình (20CLC5) F.203 Kỹ năng mềm (20CLC5) I.92 Toán rời rạc (20CLC56) C.33 Toán rời rạc (20CLC45) C.22

3
(LT)13:30-15:10

 (TH)13:30-15:30

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC5) 

I.34

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC5) 

I.61
Kinh tế đại cương (20CLC45) Hội trường I Kỹ năng mềm (20CLC5) B.11A

Toán rời rạc (20CLC45) I.23

Kinh tế đại cương (20CLC56) C.22

học từ 12h30

Toán rời rạc (20CLC56) I.23

4
(LT)15:30-17:10

 (TH)15:30-17:30

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC5) 

I.34
Kinh tế đại cương (20CLC45) Hội trường I

Kinh tế đại cương (20CLC56) C.22

học từ 12h30

STT Mã môn Lớp SH Lớp HP Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng

5 CSC10001 20CLC5 Nhập môn lập trình ThS. Thái Hùng Văn ThS. Thái Hùng Văn, ThS. Trần Huy Quang ThS. Trần Huy Quang

15 CSC00004 20CLC5 Nhập môn công nghệ thông tin GVC. ThS. Huỳnh Thụy Bảo Trân
GVC. ThS. Huỳnh Thụy Bảo Trân, ThS. Chung 

Thùy Linh
ThS. Chung Thùy Linh

25 CSC10101 20CLC5 Kỹ năng mềm ThS. Lương Vĩ Minh ThS. Hoàng Thanh Tú  CN. Bùi Thị Kim Ngân CN. Lê Thị Anh Thảo

33 MTH00009 20CLC3 20CLC45 Toán rời rạc TS. Tạ Thị Nguyệt Nga ThS. Lê Văn Chánh

34 MTH00009 20CLC4 20CLC56 Toán rời rạc TS. Nguyễn Khánh Tùng TS. Nguyễn Khánh Tùng

40 BAA00005 20CLC3 20CLC45 Kinh tế đại cương TS. Phạm Xuân Kiên

41 BAA00005 20CLC4 20CLC56 Kinh tế đại cương ThS. Huỳnh Thị Ly Na

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (20CLC 5)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết ( 20CLC): 28/12/2020 - 02/01/2021

  (17-19CLC): 28/12/2020 - 09/01/2021

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

 (TH)7:30-9:30

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC6) 

B.11A
Kỹ năng mềm (20CLC6) I.91 Toán rời rạc (20CLC56) C.33

2
(LT)9:30-11:10

 (TH)9:30-11:30

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC6) 

B.11A
Kỹ năng mềm (20CLC6) I.91 Toán rời rạc (20CLC56) C.33

3
(LT)13:30-15:10

 (TH)13:30-15:30
Nhập môn lập trình (20CLC6) I.35 Kỹ năng mềm (20CLC6) B.11A Nhập môn lập trình (20CLC6) I.61

Kinh tế đại cương (20CLC56) C.22

học từ 12h30
Toán rời rạc (20CLC56) I.23

4
(LT)15:30-17:10

 (TH)15:30-17:30
Nhập môn lập trình (20CLC6) I.35

Nhập môn công nghệ thông tin 

(20CLC6) 

I.61

Kinh tế đại cương (20CLC56) C.22

học từ 12h30

STT Mã môn Lớp SH Lớp HP Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng

6 CSC10001 20CLC6 Nhập môn lập trình ThS. Lê Ngọc Thành ThS. Tạ Việt Phương, ThS. Phạm Trọng Nghĩa TS. Nguyễn Ngọc Thảo

16 CSC00004 20CLC6 Nhập môn công nghệ thông tin GVC. ThS. Huỳnh Thụy Bảo Trân
GVC. ThS. Huỳnh Thụy Bảo Trân, ThS. Chung 

Thùy Linh
ThS. Chung Thùy Linh

26 CSC10101 20CLC6 Kỹ năng mềm ThS. Lương Vĩ Minh ThS. Hoàng Thanh Tú, CN. Bùi Thị Kim Ngân CN. Nguyễn Thị Minh Phúc

34 MTH00009 20CLC4 20CLC56 Toán rời rạc TS. Nguyễn Khánh Tùng TS. Nguyễn Khánh Tùng

41 BAA00005 20CLC4 20CLC56 Kinh tế đại cương ThS. Huỳnh Thị Ly Na

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (20CLC 6)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết ( 20CLC): 28/12/2020 - 02/01/2021

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

 (TH)7:30-9:30
Toán rời rạc (20CLC78) C.22 Kỹ năng mềm (20CLC7) I.35 Toán rời rạc (20CLC78) I.23

2
(LT)9:30-11:10

 (TH)9:30-11:30
Toán rời rạc (20CLC78) C.22 Kỹ năng mềm (20CLC7) I.35

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC7) 

C.23B
Nhập môn lập trình (20CLC7) I.62

3
(LT)13:30-15:10

 (TH)13:30-15:30
Kỹ năng mềm (20CLC7) B.11A Nhập môn lập trình (20CLC7) I.41 Kinh tế đại cương (20CLC78) C.22

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC7) 

I.34

4
(LT)15:30-17:10

 (TH)15:30-17:30
Nhập môn lập trình (20CLC7) I.41 Kinh tế đại cương (20CLC78) C.22

Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC7) 

I.34

STT Mã môn Lớp SH Lớp HP Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng

7 CSC10001 20CLC7 Nhập môn lập trình ThS. Phạm Minh Tuấn ThS. Hồ Tuấn Thanh, ThS. Mai Anh Tuấn ThS. Hồ Tuấn Thanh

17 CSC00004 20CLC7 Nhập môn công nghệ thông tin TS. Lê Nguyễn Hoài Nam TS. Lê Nguyễn Hoài Nam, ThS. Tiết Gia Hồng ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

27 CSC10101 20CLC7 Kỹ năng mềm TS. Lê Nguyễn Hoài Nam
TS. Lê Nguyễn Hoài Nam, 

 ThS. Đỗ Thị Thanh Hà
ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

35 MTH00009 20CLC5 20CLC78 Toán rời rạc TS. Bùi Anh Tuấn ThS. Nguyễn Cao Đẳng

42 BAA00005 20CLC5 20CLC78 Kinh tế đại cương TS. Phạm Xuân Kiên

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (20CLC 7)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết ( 20CLC): 28/12/2020 - 02/01/2021

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

 (TH)7:30-9:30
Toán rời rạc (20CLC78) C.22 Toán rời rạc (20CLC89) C.22 Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC8) I.61

Kinh tế đại cương (20CLC89) HT I

học từ 12h30

Toán rời rạc (20CLC78) I.23

Toán rời rạc (20CLC89) C.22

2
(LT)9:30-11:10

 (TH)9:30-11:30
Toán rời rạc (20CLC78) C.22 Toán rời rạc (20CLC89) C.22 Nhập môn công nghệ thông tin (20CLC8) I.32

Kinh tế đại cương (20CLC89) HT I

học từ 12h30

Nhập môn công nghệ thông tin 

(20CLC8) I.32

3
(LT)13:30-15:10

 (TH)13:30-15:30
Kỹ năng mềm (20CLC8) B.11A Kinh tế đại cương (20CLC78) C.22 Nhập môn lập trình (20CLC8) I.35 Nhập môn lập trình (20CLC8) I.62

4
(LT)15:30-17:10

 (TH)15:30-17:30
Kỹ năng mềm (20CLC8) B.11A Kỹ năng mềm (20CLC8) B.11A Kinh tế đại cương (20CLC78) C.22 Nhập môn lập trình (20CLC8) I.35

STT Mã môn Lớp SH Lớp HP Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng

8 CSC10001 20CLC8 Nhập môn lập trình TS. Trương Toàn Thịnh ThS. Hồ Tuấn Thanh, ThS. Nguyễn Lê Hoàng Dũng ThS. Mai Anh Tuấn

18 CSC00004 20CLC8 Nhập môn công nghệ thông tin ThS. Tiết Gia Hồng ThS. Nguyễn Thị Như Anh, ThS. Tiết Gia Hồng TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

28 CSC10101 20CLC8 Kỹ năng mềm TS. Lê Nguyễn Hoài Nam TS. Lê Nguyễn Hoài Nam, ThS. Đỗ Thị Thanh Hà ThS. Đỗ Thị Thanh Hà

35 MTH00009 20CLC5 20CLC78 Toán rời rạc TS. Bùi Anh Tuấn ThS. Nguyễn Cao Đẳng

36 MTH00009 20CLC6 20CLC89 Toán rời rạc TS. Nguyễn Kim Ngọc TS. Nguyễn Kim Ngọc

42 BAA00005 20CLC5 20CLC78 Kinh tế đại cương TS. Phạm Xuân Kiên

43 BAA00005 20CLC6 20CLC89 Kinh tế đại cương ThS. Huỳnh Thị Ly Na

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (20CLC 8)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết ( 20CLC): 28/12/2020 - 02/01/2021

  (17-19CLC): 28/12/2020 - 09/01/2021

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

 (TH)7:30-9:30
Toán rời rạc (20CLC89) C.22 Nhập môn lập trình (20CLC9) I.62

Kinh tế đại cương (20CLC89) HT I

học từ 12h30
Toán rời rạc (20CLC89) C.22

2
(LT)9:30-11:10

 (TH)9:30-11:30
Toán rời rạc (20CLC89) C.22

Kinh tế đại cương (20CLC89) HT I

học từ 12h30

3
(LT)13:30-15:10

 (TH)13:30-15:30

Nhập môn công nghệ thông tin 

(20CLC9) I.23
Nhập môn lập trình (20CLC9) I.44

Nhập môn công nghệ thông tin 

(20CLC9) I.61
Kỹ năng mềm (20CLC9) I.44

Nhập môn công nghệ thông tin 

(20CLC9) I.44

4
(LT)15:30-17:10

 (TH)15:30-17:30
Kỹ năng mềm (20CLC9) F.203 Nhập môn lập trình (20CLC9) I.44 Kỹ năng mềm (20CLC9) I.44

STT Mã môn Lớp SH Lớp HP Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng

9 CSC10001 20CLC9 Nhập môn lập trình ThS. Nguyễn Lê Hoàng Dũng
ThS. Hồ Tuấn Thanh, ThS. Đỗ Nguyên 

Kha
CN. Nguyễn Đức Huy

19 CSC00004 20CLC9 Nhập môn công nghệ thông tin ThS. Tiết Gia Hồng
ThS. Hồ Thị Hoàng Vy, ThS. Tiết Gia 

Hồng
TS. Lê Nguyễn Hoài Nam

29 CSC10101 20CLC9 Kỹ năng mềm ThS. Võ Hoàng Quân
ThS. Võ Hoàng Quân, 

ThS. Hồ Thị Thanh Tuyến
ThS. Hồ Thị Thanh Tuyến

36 MTH00009 20CLC6 20CLC89 Toán rời rạc TS. Nguyễn Kim Ngọc

43 BAA00005 20CLC6 20CLC89 Kinh tế đại cương ThS. Huỳnh Thị Ly Na

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 CLC (20CLC 9)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết ( 20CLC): 28/12/2020 - 02/01/2021

  (17-19CLC): 28/12/2020 - 09/01/2021

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

 (TH)7:30-9:30

Nhập môn công nghệ thông tin 

(20CLC10) I.62

Kinh tế đại cương (20CLC10) I.92

học từ 12h30
Kỹ năng mềm (20CLC10) I.32

2
(LT)9:30-11:10

 (TH)9:30-11:30

Kinh tế đại cương (20CLC10) I.92

học từ 12h30
Kỹ năng mềm (20CLC10) I.32

3
(LT)13:30-15:10

 (TH)13:30-15:30
Nhập môn lập trình (20CLC10) I.91 Toán rời rạc (20CLC10) I.32 Nhập môn lập trình (20CLC10) I.61

Nhập môn công nghệ thông tin 

(20CLC10) I.34

4
(LT)15:30-17:10

 (TH)15:30-17:30
Nhập môn lập trình (20CLC10) I.91 Kỹ năng mềm (20CLC10) I.34 Toán rời rạc (20CLC10) I.32 Toán rời rạc (20CLC10) I.44

Nhập môn công nghệ thông tin 

(20CLC10) I.34

STT Mã môn Lớp SH Lớp HP Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng

10 CSC10001 20CLC10 Nhập môn lập trình ThS. Vũ Quốc Hoàng
CN. Phan Thị Phương Uyên, 

CN. Lê Đình Ngọc
CN. Phan Thị Phương Uyên

20 CSC00004 20CLC10 Nhập môn công nghệ thông tin TS. Lê Nguyễn Hoài Nam, ThS. Tiết Gia Hồng,TS. Lê Nguyễn Hoài Nam ThS. Tiết Gia Hồng

30 CSC10101 20CLC10 Kỹ năng mềm ThS. Võ Hoàng Quân
ThS. Võ Hoàng Quân, 

ThS. Hồ Thị Thanh Tuyến
ThS. Hồ Thị Thanh Tuyến

37 MTH00009 20CLC7 20CLC10 Toán rời rạc ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật ThS. Nguyễn Hữu Trí Nhật

44 BAA00005 20CLC7 20CLC910 Kinh tế đại cương ThS. Huỳnh Thị Ly Na

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 (20CLC 10)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết ( 20CLC): 28/12/2020 - 02/01/2021

  (17-19CLC): 28/12/2020 - 09/01/2021

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020



Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

 (TH)7:30-9:30
Toán rời rạc (20CLC11) I.35 Kỹ năng mềm (20CLC11) I.23 Kinh tế đại cương (20CLC11) I.12B

2
(LT)9:30-11:10

 (TH)9:30-11:30
Toán rời rạc (20CLC11) I.35 Kỹ năng mềm (20CLC11) I.23 Kinh tế đại cương (20CLC11) I.12B

3
(LT)13:30-15:10

 (TH)13:30-15:30

Nhập môn công nghệ thông tin 

(20CLC11) F.203
Kỹ năng mềm (20CLC11) C.32 Nhập môn lập trình (20CLC11) I.91

4
(LT)15:30-17:10

 (TH)15:30-17:30

Nhập môn công nghệ thông tin 

(20CLC11) F.203

Nhập môn lập trình (20CLC11) 

C.23A
Nhập môn lập trình (20CLC11) I.91

STT Mã môn Lớp SH Lớp HP Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng

11 CSC10001 20CLC11 Nhập môn lập trình TS. Trương Toàn Thịnh ThS. Mai Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Lê Hoàng DũngThS. Hồ Tuấn Thanh

22 CSC00004 20CLC11 Nhập môn công nghệ thông tin TS. Trần Thái Sơn ThS. Phạm Minh Hoàng

33 CSC10101 20CLC11 Kỹ năng mềm ThS. Lương Vĩ Minh
Bùi Thị Kim Ngân

ThS. Hoàng Thanh Tú
CN. Lê Thị Anh Thảo

41 MTH00009 20CLC8 20CLC11 Toán rời rạc TS. Nguyễn Viết Đông

49 BAA00005 20CLC8 20CLC11 Kinh tế đại cương TS. Phạm Xuân Kiên

THỜI KHÓA BIỂU HK I NĂM HỌC 2020-2021 CLC (20CLC 11)

Học lý thuyết (11 tuần): 12/10/2020 - 26/12/2020, không có tuần dự trữ

Thi lý thuyết ( 20CLC): 28/12/2020 - 02/01/2021

Học TH và thi thực hành (tuần 2 - tuần 11): 19/10/2020 - 26/12/2020


